

Phụ lục III.8
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
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	Số/ngày
	Tổng mức
 vốn đầu tư
	
	
	Kế hoạch 2025
	trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NSTT
	XSKT
	ĐẤT
	Nguồn XSKT (từ nguồn HTMT cũ)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	12.1
	12.2
	12.3
	12.4
	13

	 
	Tổng số 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	215.062,452832
	137.680,452832
	35.312
	6.900
	35.170
	

	*
	DỰ ÁN GIAO CHỦ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	A
	CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
	 
	 
	 
	292
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	I
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường số 26 (Đường khu 2 ấp Suối Cả)
	HT 2025
	Long Giao
	7950301
	 
	 
	234/QĐ-UBND ngày
23/3/2022
	         35.991 
	          35.000 
	           28.950 
	                    2.865 
	                      2.865 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	2
	Đường nội đồng tổ 1 Láng me đi Thoại Hương, xã Xuân Đông
	HT 2025
	Xuân Đông
	8080243
	 
	 
	501/QĐ-UBND ngày
05/7/2024
	         11.594 
	            3.100 
	                600 
	                    6.400 
	                      6.400 
	              -   
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	3
	Đường nội đồng tổ 10D ấp 10 xã Sông Ray
	HT 2025
	Sông Ray
	8080245
	 
	 
	901/QĐ_UBND ngày
06/8/2024
	         11.222 
	            3.100 
	             3.100 
	                    5.600 
	                      5.600 
	              -   
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	4
	Đường nội đồng tổ 3 đi tổ 7 vào lòng hồ Sông Ray
	HT 2025
	Sông Ray
	8080254
	 
	 
	977/QĐ-UBND ngày
04/9/2024
	         23.103 
	            3.100 
	                300 
	                    4.400 
	                      4.400 
	              -   
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	II
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	

	1
	Đường N20 (đoạn N16-QL56) Giai đoạn 1: QL56-D3-1
	CT 2026
	Long Giao
	7955231
	 
	 
	196/QĐ-UBND ngày
21/3/2023
	         21.489 
	 
	                680 
	                       355 
	                         355 
	              -   
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	III
	Công trình chuẩn bị đầu tư 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	

	1
	Sửa chữa tuyến đường Cẩm Sơn - Cù Bị
	CBDT
	Xuân Mỹ
	 
	 
	 
	 
	                -   
	               500 
	                  -   
	                    4.600 
	                      4.600 
	              -   
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	2
	Đường Rừng tre - La Hoa
	CBDT
	Xuân Đông
	8031007
	 
	 
	 
	                -   
	               500 
	                300 
	                       163 
	                         163 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	3
	Kênh nội đồng ấp 6 xã Sông Nhạn
	CBDT
	Sông Nhạn
	8080246
	 
	 
	 
	                -   
	               200 
	                  -   
	                          -   
	                            -   
	              -   
	               -   
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	4
	Hệ thống kênh dẫn nước hồ Suối Đôi
	CBDT
	 
	8080242
	 
	 
	 
	                -   
	               200 
	                100 
	                       100 
	                         100 
	              -   
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	5
	Đường 765 đi làng Dân tộc
	CBDT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	B
	CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC
	 
	 
	 
	'072
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	

	I
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Xây dựng phòng học trường mầm non Hoa Sen
	HT 2025
	Xuân Tây
	7951253
	 
	 
	235/QĐ-UBND ngày
23/3/2022
	         16.654 
	          13.600 
	             3.600 
	                  13.000 
	                    13.000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	2
	Xây dựng khu hiệu bộ, phòng chức năng trường Tiểu học Xuân Đông (kể cả cấp sau quyết toán)
	HT 2025
	Xuân Đông
	7955226
	 
	 
	704/QĐ-UBND ngày
04/10/2023
	         28.535 
	          28.399 
	           23.399 
	                    5.801 
	451,368000
	         5.350 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	3
	Xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng Trường tiểu học Ngô Mây
	HT 2025
	Lâm San
	7950728
	 
	 
	613/QĐ-UBND ngày
08/9/2023
	         22.566 
	          24.000 
	           20.840 
	                    2.400 
	 
	         2.400 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	4
	Xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng trường Tiểu học Xuân Đường
	HT 2025
	Xuân Đường
	7951252
	 
	 
	722/QĐ-UBND ngày
09/10/2023
	         28.948 
	          26.000 
	           17.500 
	                    7.800 
	 
	         7.800 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	5
	Xây dựng phòng học, phòng chức năng trường Mầm non Xuân Đường
	HT 2025
	Xuân Đường
	7959597
	 
	 
	677/QĐ-UBND ngày
28//2023
	         44.973 
	          38.953 
	           21.953 
	                  17.000 
	                    17.000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	6
	Xây dựng trường mầm non Xuân Đông (PH ấp Bể Bạc)
	HT 2025
	Xuân Đông
	7950727
	 
	 
	564/QĐ-UBND ngày
29/8/2023
	         44.575 
	          35.000 
	           19.350 
	                  17.650 
	                      2.650 
	 
	 
	           15.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	7
	Xây dựng trường mầm non Lâm San
	HT 2025
	Lâm San
	7951891
	 
	 
	618/QĐ-UBND ngày
12/9/2023
	         42.492 
	          35.000 
	           21.300 
	                    6.000 
	                      6.000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	8
	Xây dựng trường mầm non Sông Ray ấp 1
	HT 2025
	Sông Ray
	7959598
	 
	 
	588/QĐ-UBND ngày
31/8/2023
	         54.425 
	          40.000 
	           22.350 
	                  28.650 
	                      8.650 
	 
	 
	           20.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	9
	XD bổ sung các phòng học phòng chức năng trường TH Hồng Bàng
	HT 2025
	Sông Ray
	8030995
	 
	 
	495/QĐ-UBND ngày
01/7/2024
	         14.976 
	          13.550 
	             3.550 
	                  10.000 
	                    10.000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	10
	Xây dựng khu hiệu bộ, phòng chức năng trường Tiểu Học Võ Thị Sáu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	11
	Nâng cấp, sửa chữa trường Tiểu Học Long Giao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	II
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   -   
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cẩm Mỹ
	CT 2026
	Long Giao
	8070561
	 
	 
	103/QĐ-UBND ngày
11/3/2024
	         27.231 
	            5.650 
	                750 
	                       170 
	 
	 
	 
	                170 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	2
	XD bổ sung các phòng học phòng chức năng trường TH Thừa Đức 2
	CT 2026
	Thừa Đức 2
	8030993
	 
	 
	 
	                -   
	          10.000 
	                500 
	                         10 
	 
	              10 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	3
	XD bổ sung các phòng học phòng chức năng trường TH Mỹ Hạnh
	CT 2026
	 
	8030994
	 
	 
	 
	                -   
	          10.000 
	                500 
	                          -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	8
	Xây mới trường mầm non Tuổi Thơ, xã Thừa Đức
	CT 2026
	Thừa Đức 2
	8087891
	 
	 
	 
	                -   
	            8.200 
	                200 
	                          -   
	 
	 
	               -   
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	9
	Nâng cấp, sửa chữa trường Tiểu học Xuân Tây, xã Xuân Tây
	CT 2026
	Xuân Tây
	8087944
	 
	 
	 
	                -   
	            7.200 
	                500 
	                    6.000 
	 
	         6.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	10
	Xây mới trường mầm non Xuân Tây, xã Xuân Tây
	CT 2026
	Xuân Tây
	8087910
	 
	 
	 
	                -   
	          10.200 
	                650 
	                       550 
	 
	            550 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	III
	Công trình Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   -   
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Xây dựng trường Mầm non Hướng Dương
	CBDT
	Sông Nhạn
	8030989
	 
	 
	 
	                -   
	          10.000 
	                200 
	                          -   
	 
	 
	               -   
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	2
	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Trãi
	CBDT
	Xuân Đông
	8087930
	 
	 
	 
	                -   
	               500 
	                100 
	                          -   
	 
	              -   
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	C
	CÔNG TRÌNH QLNN
	 
	 
	 
	341
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	

	I
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Xây dựng mới trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự Thị trấn Long Giao
	HT 2025
	Long Giao
	8087920
	 
	 
	294/QĐ-UBND ngày
10/6/2024
	           8.746 
	            3.400 
	             2.100 
	                    4.500 
	                      4.500 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	2
	Xây dựng mới trụ sở làm việc UBND xã Sông Nhạn
	HT 2025
	Sông Nhạn
	7955225
	 
	 
	290/QĐ-UBND ngày
05/5/2023
	         31.276 
	          28.000 
	           15.550 
	                    8.500 
	                      8.500 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	3
	Xây dựng mới trụ sở làm việc UBND xã Thừa Đức
	HT 2025
	Thừa Đức 
	7951888
	 
	 
	510/QĐ-UBND ngày
10/8/2023
	         30.377 
	          27.000 
	           15.500 
	                    7.300 
	                      7.300 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	4
	Xây dựng mới trụ sở làm việc UBND xã Xuân Quế
	HT 2025
	Xuân Quế
	7955224
	 
	 
	296/QĐ-UBND ngày
05/4/2022
	         28.221 
	          25.000 
	           17.570 
	                    4.200 
	                      4.200 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	II
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   -   
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Nâng cấp, sửa chữa Hội trường Trung tâm Chính trị huyện
	CT 2026
	Long Giao
	8118370
	 
	 
	 
	                -   
	          12.770 
	                  -   
	                    3.366 
	                      3.366 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	2
	Nâng cấp, cải tạo Trụ sở UBND xã Xuân Quế thành trụ sở làm việc Công an xã Xuân Quế
	CBDT
	Xuân Quế
	8087935
	 
	 
	 
	                -   
	            5.000 
	                100 
	                          -   
	                            -   
	              -   
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	3
	Nâng cấp, cải tạo Trụ sở UBND xã Sông Nhạn thành trụ sở làm việc Công an xã Sông Nhạn
	CBDT
	Sông Nhạn
	8087920
	 
	 
	 
	                -   
	            5.000 
	                100 
	                          -   
	                            -   
	              -   
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	4
	Nâng cấp, cải tạo Trụ sở UBND xã Thừa Đức thành trụ sở làm việc Công an xã Thừa Đức
	CBDT
	Thừa Đức
	8087292
	 
	 
	 
	                -   
	            5.000 
	                100 
	                          -   
	                            -   
	              -   
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	III
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Xây dựng mới Nhà làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Sông Ray
	CBDT
	Sông Ray
	8087945
	 
	 
	 
	                -   
	               200 
	                  50 
	                          -   
	                            -   
	0
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	2
	Xây dựng mới Nhà làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Xuân Mỹ
	CBDT
	Xuân Mỹ
	8118375
	 
	 
	 
	                -   
	               500 
	                  -   
	                          -   
	                            -   
	0
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	3
	Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Xuân Đường
	CBDT
	Xuân Đường
	8118372
	 
	 
	 
	                -   
	            5.000 
	                  -   
	                          -   
	                            -   
	              -   
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	4
	Xây dựng Trung tâm Chính trị huyện Cẩm Mỹ
	CBDT
	Long Giao
	8118370
	 
	 
	 
	                -   
	               200 
	                  -   
	                          -   
	                            -   
	0
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	D
	CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   -   
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư xã Nhân Nghĩa
	CT 2026
	Nhân Nghĩa
	8108308
	 
	 
	 
	                -   
	               900 
	                400 
	                       900 
	                            -   
	 
	            900 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	E
	Đầu tư xây dựng cơ bản khác
- Nguồn vốn nhận uỷ thác tại địa phương năm 2025: 4 tỷ đồng
 - Nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân năm 2025:  2 tỷ đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                    6.000 
	 
	 
	         6.000 
	 
	

	F
	Cấp sau quyết toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường ấp 9, ấp 11 xã Xuân Tây đi ấp Tân Xuân xã Bảo Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          105,363555 
	            105,363555 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	2
	Đường N16 (đoạn từ D17 đến D13)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              4,017000 
	                4,017000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	3
	Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Xuân Bảo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          376,088000 
	            376,088000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	4
	Đường N8-2 (đoạn D7-D3-1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          104,492000 
	            104,492000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	5
	Xây mới khu hiệu bộ, phòng chức năng Trường Tiểu học Lâm San
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.133,422000 
	         1.133,422000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	6
	Nâng cấp đường ấp 3 Lâm San - Quảng Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          648,216000 
	            648,216000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	7
	Xây dựng phòng học trường tiểu học Ngô Mây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            83,920000 
	              83,920000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	8
	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm văn hoá học tập cộng đồng
xã Sông Nhạn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          107,248000 
	            107,248000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	9
	Xây dựng trường Mầm non Xuân Mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.267,670277 
	         1.267,670277 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	10
	Nâng cấp, sửa chữa trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          870,168000 
	            870,168000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	11
	Đường D7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          128,073000 
	            128,073000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	12
	Nâng cấp, sửa chữa trường THCS Lý Tự Trọng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          250,570000 
	            250,570000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	13
	Nâng cấp, sửa chữa trường THCS Sông Nhạn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          248,322000 
	            248,322000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	14
	Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Quân sự xã Bảo Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          242,515000 
	            242,515000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	15
	Đường N14-2 (Đoạn D17-D13)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            34,857000 
	              34,857000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	16
	Xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng trường mầm non Sơn Ca
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            62,065000 
	              62,065000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	17
	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc huyện ủy Cẩm Mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          248,682000 
	            248,682000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	18
	Sửa chữa Trụ sở làm việc Khối Nông lâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          169,416000 
	            169,416000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	19
	Nâng cấp Đường Cọ Dầu 2 - Suối Lức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          347,563000 
	            347,563000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	20
	Đường N14-2 (Đoạn D13-D3-1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            83,798000 
	              83,798000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	21
	Xây dựng phòng học, phòng chức năng khu hiệu bộ Trường tiểu học Xuân Mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.801,393000 
	         1.801,393000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	22
	Đường nội ô ấp 1, ấp 5 xã Sông Ray
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          197,842000 
	            197,842000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	23
	Đường nội đồng ấp 2, xã Xuân Tây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          409,713000 
	            409,713000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	24
	Xây dựng đường vào cụm Công nghiệp Long Giao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       2.358,476000 
	         2.358,476000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	25
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Long Giao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          150,134000 
	            150,134000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	26
	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Sông Ray
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          390,270000 
	            390,270000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	27
	Xây dựng trường mầm non Bảo Bình (Phân hiệu Tân Xuân)
	 
	 
	7930184
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       2.093,130000 
	2.093,130000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	28
	Đường nội đồng Cù Nhí 1 ra đường 72 xã Sông Ray
	 
	 
	7950300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          153,764000 
	153,764000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	29
	Đầu tư xây dựng mới Trạm Y tế xã Sông Ray huyện Cẩm Mỹ
	 
	 
	7967920
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          838,321000 
	838,321000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	30
	Đầu tư xây dựng mới Trạm Y tế xã Lâm San huyện Cẩm Mỹ
	 
	 
	7967919
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          682,747000 
	682,747000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	31
	Xây dựng trụ sở Công an xã Bảo Bình
	 
	 
	7905098
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              2,988000 
	2,988000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	32
	Xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng Trường tiểu học Trung Dũng
	 
	 
	7955227
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          589,664000 
	589,664000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	33
	Đường nội đồng ấp 3 xã Xuân Tây đi xã Bảo Bình
	 
	 
	7822096
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          367,080000 
	367,080000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	34
	Đường N10 (Đoạn D9 ¸ D3-1)
	 
	 
	7959602
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          104,380000 
	104,380000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	35
	Đường nội đồng ấp 9, ấp 10, xã Sông Ray
	 
	 
	7814714
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              4,400000 
	4,400000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	36
	Đường N7 nối dài trước trụ sở Đội CA-PCCC và Đường trước trụ sở Huyện đội
	 
	 
	7903841
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            84,132000 
	84,132000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	**
	HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU ĐỐI VỚI DỰ ÁN XHH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Xã Cẩm Mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường N1 tổ 10 ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	73/QĐ-UBND 
ngày 23/02/2024
	3.161
	 
	 
	1.383
	 
	1.383
	 
	 
	UBND Xã Cẩm Mỹ

	2
	Đường số 3 tổ 9 Khu phố Suối Cả
	 
	 
	 
	 
	 
	94/QĐ-UBND 
ngày 08/03/2024; 974/QĐ-UBND ngày 30/8/2024
	2.663
	 
	 
	882
	 
	882
	 
	 
	UBND Xã Cẩm Mỹ

	3
	Đường nhánh 1 tổ 12,  Khu phố Hoàn Quân
	 
	 
	 
	 
	 
	98/QĐ-UBND 
ngày 11/03/2024; 220/QĐ-UBND ngày 06/5/2024
	219
	 
	 
	67
	 
	67
	 
	 
	UBND Xã Cẩm Mỹ

	4
	Đường nhánh 2 tổ 12,  Khu phố Hoàn Quân
	 
	 
	 
	 
	 
	93/QĐ-UBND 
ngày 08/03/2024; 219/QĐ-UBND ngày 06/5/2024
	725
	 
	 
	236
	 
	236
	 
	 
	UBND Xã Cẩm Mỹ

	 
	Xã Sông Ray
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường tổ 2, tổ 3, tổ 6B, ấp 10, xã Sông Ray
	 
	 
	 
	 
	 
	733/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2023; 987/QĐ-UBND ngày 04/9/2024
	745
	 
	 
	308
	 
	308
	 
	 
	UBND Xã Sông Ray

	2
	Đường tổ 9, ấp 10, xã Sông Ray
	 
	 
	 
	 
	 
	728/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2023
	922
	 
	 
	372
	 
	372
	 
	 
	UBND Xã Sông Ray

	3
	Đường tổ 3, tổ 4C  ấp 7, xã Sông Ray
	 
	 
	 
	 
	 
	729/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2023; 179/QĐ-UBND ngày 17/4/2024
	350
	 
	 
	148
	 
	148
	 
	 
	UBND Xã Sông Ray

	4
	Đường tổ 5 ấp 1, xã Sông Ray
	 
	 
	 
	 
	 
	730/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2023; 178/QĐ-UBND ngày 17/4/2024
	558
	 
	 
	240
	 
	240
	 
	 
	UBND Xã Sông Ray

	5
	Đường tổ 13 ấp 10, nhánh 2 xã Sông Ray
	 
	 
	 
	 
	 
	731/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2023; 177/QĐ-UBND ngày 17/4/2024
	499
	 
	 
	199
	 
	199
	 
	 
	UBND Xã Sông Ray

	6
	Đường Nhánh rẽ tổ 1, ấp 1, xã Lâm San
	 
	 
	 
	 
	 
	280/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	116
	 
	 
	34
	 
	34
	 
	 
	UBND Xã Sông Ray

	7
	Đường tổ 3B đi tổ 1, ấp 1, xã Lâm San
	 
	 
	 
	 
	 
	279/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	660
	 
	 
	216
	 
	216
	 
	 
	UBND Xã Sông Ray

	8
	Đường tổ 5A, ấp 1, xã Lâm San
	 
	 
	 
	 
	 
	276/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	262
	 
	 
	84
	 
	84
	 
	 
	UBND Xã Sông Ray

	9
	Đường tổ 1C, ấp 2, xã Lâm San
	 
	 
	 
	 
	 
	273/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	637
	 
	 
	204
	 
	204
	 
	 
	UBND Xã Sông Ray

	10
	Đường tổ 4C, ấp 4, xã Lâm San
	 
	 
	 
	 
	 
	266/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	521
	 
	 
	166
	 
	166
	 
	 
	UBND Xã Sông Ray

	11
	Đường Nhánh rẽ tổ 9, ấp 1, xã Lâm San
	 
	 
	 
	 
	 
	277/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	443
	 
	 
	143
	 
	143
	 
	 
	UBND Xã Sông Ray

	12
	Đường tổ 6G nối dài, ấp 3, xã Lâm San
	 
	 
	 
	 
	 
	282/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	504
	 
	 
	161
	 
	161
	 
	 
	UBND Xã Sông Ray

	13
	Đường Nhánh rẽ tổ 9, ấp 1, xã Lâm San
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162
	162
	 
	 
	 
	UBND Xã Sông Ray

	14
	Đường tổ 6G nối dài, ấp 3, xã Lâm San
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182
	182
	 
	 
	 
	UBND Xã Sông Ray

	15
	Đường dây hạ thế 1 pha tuyến tổ 8, 
ấp 5, xã Lâm San
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35
	35
	 
	 
	 
	UBND Xã Sông Ray

	 
	Xã Xuân Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường tổ 9 ấp La Hoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 579/QĐ-UBND 
ngày 23/7/2024 
	381
	 
	 
	137
	1
	136
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	2
	Đường tổ 4 ấp Suối Nhát
	 
	 
	 
	 
	 
	578/QĐ-UBND 
ngày 23/7/2024 
	344
	 
	 
	121
	11
	110
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	3
	Đường tổ 10 ấp Cọ Dầu 2
	 
	 
	 
	 
	 
	981/QĐ-UBND 
ngày 04/9/2024
	285
	 
	 
	132
	41
	91
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	4
	Đưởng tổ 8, tổ 9, tổ 10 ấp Cọ Dầu 1
	 
	 
	 
	 
	 
	988/QĐ-UBND 
ngày 05/08/2021
	872
	 
	 
	346
	33
	313
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	5
	Đường tổ 3 ấp La Hoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 1572/QĐ-UBND 
ngày 29/10/2019; 32/QĐ-UBND ngày 09/01/2025 
	949
	 
	 
	367
	35
	332
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	6
	Đường tổ 6 nối đường 13-2 N2 ấp 10, xã Xuân Tây
	 
	 
	 
	 
	 
	187/QĐ-UBND 
ngày 17/04/2024
	357
	 
	 
	159
	18
	141
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	7
	Đường tổ 12 nhánh 2 ấp 10, xã Xuân tây
	 
	 
	 
	 
	 
	181/QĐ-UBND 
ngày 17/04/2024 
	552
	 
	 
	193
	 
	193
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	8
	Đường tổ 4 ấp 10, xã Xuân Tây
	 
	 
	 
	 
	 
	186/QĐ-UBND 
ngày 17/04/2024 
	796
	 
	 
	309
	 
	309
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	9
	Đường tổ 8 nối dài ấp 10, xã Xuân Tây
	 
	 
	 
	 
	 
	183/QĐ-UBND 
ngày 17/04/2024 
	499
	 
	 
	204
	 
	204
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	10
	Đường tổ 4.2.2 ấp 10, xã Xuân tây
	 
	 
	 
	 
	 
	184/QĐ-UBND 
ngày 17/04/2024
	775
	 
	 
	286
	 
	286
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	11
	Đường tổ 3 ấp 7, xã Xuân tây
	 
	 
	 
	 
	 
	 1134/QĐ-UBND 
ngày 29/12/2023 
	1.032
	 
	 
	474
	 
	474
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	12
	Đường tổ 3 nhánh 2 ấp 1, xã Xuân Tây
	 
	 
	 
	 
	 
	 1130/QĐ-UBND 
ngày 29/12/2023 
	883
	 
	 
	432
	 
	432
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	13
	Đường tổ 6 nối đường 13-2 N2 ấp 10, xã Xuân Tây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111
	111
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	14
	Đường tổ 8, tổ 9, tổ 10 ấp Cọ Dầu 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	347
	347
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	15
	Đường tổ 3 ấp La Hoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	368
	368
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	16
	Đường tổ 4, ấp Suối Nhát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122
	122
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	17
	Đường tổ 9 ấp La Hoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137
	137
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	18
	Đường tổ 10 ấp Cọ Dầu 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132
	132
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	19
	Đường tổ 3, ấp Thoại Hương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157
	157
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	20
	Đường dây hạ thế tổ 8, ấp 5, xã Xuân Tây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	308
	308
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đông

	 
	Xã Xuân Đường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường tổ 7B-3 ấp 8, xã Thừa Đức
	 
	 
	 
	 
	 
	1013/QĐ-UBND 
ngày 05/08/2021; 1131/QĐ-UBND ngày
29/12/2023
	1.642
	 
	 
	572
	 
	572
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đường

	2
	Đường Bưng A nối dài, xã Xuân Đường
	 
	 
	 
	 
	 
	1085/QĐ-UBND 
ngày 21/12/2023
	540
	 
	 
	173
	 
	173
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đường

	3
	Đường tổ 1A ấp Tự Túc, xã Thừa Đức
	 
	 
	 
	 
	 
	978/QĐ-UBND 
ngày 04/09/2024
	1.411
	 
	 
	484
	 
	484
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đường

	4
	Đường tổ 2-2 ấp 8, xã Thừa Đức
	 
	 
	 
	 
	 
	846/QĐ-UBND 
ngày 29/06/2021; 1193/QĐ-UBND ngày 11/11/2024
	1.256
	 
	 
	433
	 
	433
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đường

	5
	Đường tổ 2-2 ấp 8 xã Thừa Đức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	479
	479
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đường

	6
	Đường tổ 1A ấp Tự Túc, xã Thừa Đức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	535
	535
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đường

	7
	Đường tổ 7B-3, ấp 8, xã Thừa Đức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	624
	624
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Đường

	 
	Xã Xuân Mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường tổ 1, ấp Cẩm Sơn, xã Xuân Mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	872
	872
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Mỹ

	2
	Đường tổ 1, tổ 22 ấp Láng Lớn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167
	167
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Mỹ

	3
	Đường N1 tổ 10 ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.080
	1.080
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Mỹ

	 
	Xã Xuân Quế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường khu 1 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế nối dài
	 
	 
	 
	 
	 
	270/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	902
	 
	 
	307
	 
	307
	 
	 
	UBND Xã Xuân Quế

	2
	Đường D1 khu Suối Bơm ấp 1, xã Xuân Quế
	 
	 
	 
	 
	 
	308/QĐ-UBND 
ngày 13/06/2024
	1.342
	 
	 
	454
	 
	454
	 
	 
	UBND Xã Xuân Quế

	3
	Đường Nhánh N50, khu Trung đạo ấp 1, xã Xuân Quế
	 
	 
	 
	 
	 
	309/QĐ-UBND 
ngày 13/06/2024
	252
	 
	 
	82
	 
	82
	 
	 
	UBND Xã Xuân Quế

	4
	Đường D5 khu 2 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế
	 
	 
	 
	 
	 
	267/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	652
	 
	 
	220
	 
	220
	 
	 
	UBND Xã Xuân Quế

	5
	Đường D6 khu 2 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế
	 
	 
	 
	 
	 
	271/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	499
	 
	 
	150
	 
	150
	 
	 
	UBND Xã Xuân Quế

	6
	Đường D7 khu 2 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế
	 
	 
	 
	 
	 
	268/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	397
	 
	 
	132
	 
	132
	 
	 
	UBND Xã Xuân Quế

	7
	Đường D8 khu 2 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế
	 
	 
	 
	 
	 
	306/QĐ-UBND 
ngày 13/06/2024
	678
	 
	 
	228
	 
	228
	 
	 
	UBND Xã Xuân Quế

	8
	Đường D9 khu 2 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế
	 
	 
	 
	 
	 
	269/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	726
	 
	 
	244
	 
	244
	 
	 
	UBND Xã Xuân Quế

	9
	Đường D4 khóm 5 ấp 1, xã Sông Nhạn
	 
	 
	 
	 
	 
	1551/QĐ-UBND 
ngày 28/10/2019; 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2025
	299
	 
	 
	103
	 
	103
	 
	 
	UBND Xã Xuân Quế

	10
	Đường D1 khu 2 ấp 5 nối dài, xã Sông Nhạn
	 
	 
	 
	 
	 
	1216/QĐ-UBND 
ngày 10/09/2021; 1025/QĐ-UBND ngày 23/9/2024
	372
	 
	 
	124
	 
	124
	 
	 
	UBND Xã Xuân Quế

	11
	Đường khóm 4  ấp 1 nối dài, xã Sông Nhạn
	 
	 
	 
	 
	 
	1213/QĐ-UBND 
ngày 10/09/2021; 1024/QĐ-UBND ngày 23/9/2024
	874
	 
	 
	297
	 
	297
	 
	 
	UBND Xã Xuân Quế

	12
	Đường D3 khóm 5 ấp 1, xã Sông Nhạn
	 
	 
	 
	 
	 
	1463/QĐ-UBND 
ngày 24/10/2019; 1019/QĐ-UBND ngày 23/9/2024
	842
	 
	 
	294
	 
	294
	 
	 
	UBND Xã Xuân Quế

	13
	Đường chùa Hoằng Độ ấp 57, xã Xuân Quế
	 
	 
	 
	 
	 
	304/QĐ-UBND 
ngày 13/06/2024; 1407/QĐ-UBND ngày 26/12/2024
	2.115
	 
	 
	737
	 
	737
	 
	 
	UBND Xã Xuân Quế

	14
	Đường D7 khu 3 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế
	 
	 
	 
	 
	 
	310/QĐ-UBND 
ngày 13/06/2024
	894
	 
	 
	304
	 
	304
	 
	 
	UBND Xã Xuân Quế

	15
	Đường D1 khu 2 ấp 5 nối dài, xã Sông Nhạn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137
	137
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Quế

	16
	Đường Khóm 4 ấp 1 nối dài, xã Sông Nhạn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	329
	329
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Quế

	17
	Đường D3 Khóm 5 ấp 1, xã Sông Nhạn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	325
	325
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Quế

	18
	Đường D4 Khóm 5 ấp 1, xã Sông Nhạn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114
	114
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Quế

	19
	Đường dây hạ thế 1 pha tuyến khu 1, 
ấp 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	352
	352
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Quế

	20
	Đường dây hạ thế 1 pha tuyến tổ 4, 
ấp Suối Đục
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194
	194
	 
	 
	 
	UBND Xã Xuân Quế

	21
	Đường D9 khu 2 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế
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